ĐỀ 11

A YÊU CẦU
Ôn luyện kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực về:
• Phép cộng các số có nhiều chữ số. 
• Phép trừ các số có nhiều chữ số.
B ĐỂ ÔN LUYỆN

1. Đặt tính rồi tính.
a) 362 390 + 523 400		420 578 +189 403
b) 882 630-32 310			628 292= 291 390
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong một kì thi có 300 500 bài thi. Điểm của tất cả các bài thi đều được làm tròn thành số tự nhiên theo thang điểm 10. Biết rằng 180 400 bài thi có kết quả dưới 8 điểm, 53 900 bài thi có kết quả trên 8 điểm và 40 500 bài thi đạt điểm 9.
a) Có bao nhiêu bài thi đạt điểm 10?
A. 126 500 bài thi 
B. 13 400 bài thi 
C. 66 200 bài th
D. 25 700 bài thi
b) Có bao nhiêu bài thi đạt điểm 8?
A. 66 200 bài thi
B. 126 500 bài thi 
C. 3 400 bài thi 
D. 25 700 bài thi
3. Việt thực hiện phép cộng một số với 137 279. Tuy nhiên, ĐỀ viết nhầm dấu cộng thành dấu trừ nên Việt nhận được kết quả sai là 192 430. Hỏi kết quả đúng của phép tính đó bằng bao nhiêu?
4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống.
[image: ]
5. Viết số thích hợp chỗ chấm.
Mai viết số 5 432 112 345 lên bảng, sau đó xoá đi bốn chữ số bất kì để thu được một số có sáu chữ số.
a) Số lớn nhất mà Mai có thể nhận được sau khi xoá là …..
Số bé nhất mà Mai có thể nhận được sau khi xoá là……
b) Tổng của hai số tìm được ở câu a bằng……..
6. Sau khi mua hàng, chú Sơn đưa cho người thu ngân một tờ tiền 500 000 đồng để thanh toán. Vì người thu ngân không có đủ tiền lẻ để trả lại nên chú Sơn đã đưa thêm cho người thu ngân một tờ tiền 2 000 đồng. Sau đó, người thu ngân trả lại cho chú Sơn 75 000 đồng thì vừa đủ. Hỏi chú Sơn mua hàng hết bao nhiêu tiền?
7. Một khu đất có diện tích 550 000 m2 được quy hoạch để xây dựng công viên. Trên khu đất đó, người ta đào hai cái hồ, với diện tích lần lượt là 85 000 mỉ và 105 000 m. Diện tích đất còn lại được sử dụng để trồng cây xanh và làm các công trình trên cạn. Tính diện tích đất được sử dụng để trồng cây xanh và làm các công trình trên cạn.
8. Em hãy giải ô số bằng cách tính giá trị của các biểu thức bên cạnh (theo mẫu) để tìm ra một ngày đặc biệt của người dân Việt Nam. 2 2 3 3 1
[image: Ảnh có chứa văn bản, phần mềm, Biểu tượng máy tính, máy tính

Mô tả được tạo tự động]
 Giải ô số, em tìm được một ngày đặc biệt của người dân Việt Nam là ngày.
9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Bạn Nam dùng các que tính để xếp thành số 183 452 như hình dưới đây:
[image: Ảnh có chứa văn bản, phần mềm, Biểu tượng máy tính, máy tính

Mô tả được tạo tự động]
a) Di chuyển một que tính sao cho vẫn được một số có sáu chữ số. Khi đó:
Số lớn nhất có thể nhận được là…..
Số bé nhất có thể nhận được là ……..
b) Tổng của hai số tìm được ở câu a bằng……
Hiệu của hai số tìm được ở câu a bằng…….




image1.png
35 d 6n luyén Todn 4 KNTT tap 1.docx - Word m - B ox

Insett  Design Layout  References  Maiings  Review View @ Telme.. Signin ) Share

¥, Times New Roman M
E@ B8 I U-wx x|l Syles  Ediing start 35.d8 6n luyén Todn 4.. X M EITPDFiLWord
¥ A-F-A-ma- KA DN AT B

Cipbonrd Font 5 Faragraph 5 styes % ~
LI 123 S 67 e S e e R B e e e 1 B

© b)C6bao nhiéu bai thi dat diém 82

A. 66 200 b thi
Viét chi¥ s8 thich hop vao 6 tréng.
B. 126 500 béi thi [0 Vit chir s6 thich hop g
C. 3400 bai thi (
) b
D. 25 700 bi thi »D‘ o(J29 N

3. Viét thre hién phép cong mét s6 véi 137 279. Tuy nhién, DE viét nhim dau cong.
thanh déu trir nén Viét nhdn duoc két qua sai 1a 192 430. Hoi két qua ding ciia phép tinh
6 biing bao nhiéu?

4. [Viét chir s6 thich hop vio & tréng

27293(] | ;
21024 |

. 8 J

[El Viét 6 thich hop chd cham.
Mai viét s 5 432 112 345 lén bang, sau d6 06 di bn chir 5 bt ki 08 thu duge.

2) mot 6 ¢6 sdu chir 5.
) 5516m nhét ma Mai c6 thé nhan duge sau khi x0 &
89 55 b6 nhait mé Mai cs thé nhan duge sau khi o6 18
b) Téng ciia hai s6 tim duoe & cau a bing
29 R [ Sau khi mua héng, chi Son dua cho ngud thu ngén mét t tién 500 000 déng
48 thanh todn. Vi nguis th ngan khéng c6 di tién Ié & tr loi nén chi Som
27298 d dva thém cho ngui thu ngén mat t tién 2 000 déng. Sau A6, ngud thu
ngén trd lgi cho cha Son 75 000 déng th vira di. Hai chd Son mua hang hét
bao nhiu tién?
b)

Bai gidi

BRI 261 25 2401 230201201200 19e 1 1817106105 14

O mE %

10297 words

i}

Page 28 of 61 English (United States)




image2.png
D654 3200

S 1817

Page 29 of 60

2 6n luyén Todn 4 KNTT t3p 1doc - Word [

Insert  Design layout References  Mailings  Review  View

% TmesNewRomsn <14 - As o

ﬁag, B I U-akx,x % ol

Paste o Styles  Editing
E AW A-m- KA DN AT ol

Cipboard = Font 5 Paragraph 5 styies

R PR EN T ERRE SHEY TRT INE TR TR e R SRR R AR AR

6. Sau khi mua hang, chii Son dua cho nguoi thu ngdn mét to tién 500 000 ddng dé thanh
toan. Vi ngudi thu ngan khong 6 di tién 16 d2 tra lai nén chis Son di dua thém cho ngudi
thu ngdn mét o tién 2 000 ddng. Sau d6, ngudi thu ngén tra lai cho chi Son 75 000 déng
thi vira dd. Hoi chi Son mua hang hét bao nhiéu tién?

7. Mét khu dét c6 dién tich 550 000 m2 duoc quy hoach dé xdy dung cong vién. Trén
Kkhu dét d6, ngudi ta dao hai cai hd, véi dién tich 1an luot 1a 85 000 mi va 105 000 m.
Dién tich dét con lai dwoc sir dung dé tréng cdy xanh va lam cc cong trinh trén can.
Tinh dién tich dat dwoc sir dung dé trong cay xanh va lam cac céng trinh trén can

8/Em hay giai 6 s6 bng cach tinh gi tri ciia cac bidu thirc bén canh (theo méu)

32 tim ra mét ngay dic biét cia ngudi ddn Vidt Nam. 2233 1
425 372-403 041
371+652

527350162 216

10273 words [

English (United States)

s HeB= &

Q Tellme... Signin

start 35 8 6n luyén Todn 4. x

0 Em hay gidi & 56 bang cach tinh gia tr cia cac bidu thirc bén canh (theo méu)
@& tim ra mdt ngay dac bidt cia ngur dan Viét Nam.

)2 425372 - 403 081
X ) 371+ 652

527350 - 162216

628+382

2627116307

) 32182+ 21490
YY)
A

Gidi 6 58, em tim dugc Gt ngay ddc biét ciia ngudi dan Viét Nam I ngay:

OOC

1000 - 500

[El Vit 55 thich hop véio chd cham.
Ban Nom diing céc que tinh dé x&p thanh s 183 452 nhu hinh dudi day:

) Di chuvéin mét aue tinh sao cho vin duoe mat <& 6 séu chir s6. Khi dé:

0 EHPDFWord

>y

BB EE 700% O —+—®4

10:07AM

Z ) ENG !

=)





Đ


?


 


11


 


 


A YÊU C


?


U


 


Ô


n luy


?


n ki


?


n th


?


c, k


i


 năng và phát tri


?


n năng l


?


c v


?


:


 


•


 


Phép c


?


ng các s


?


 


có nhi


?


u ch


?


 


s


?


. 


 


• Phép tr


?


 


các s


?


 


có 


nhi


?


u ch


?


 


s


?


.


 


B


 


Đ


?


 


ÔN LUY


?


N


 


 


1


.


 


Đ


?


t tính r


?


i tính.


 


a) 362 390 + 523 400


 


 


420 578 +189 403


 


b) 882 630


-


32 310


 


 


628 292


=


 


291 390


 


2


.


 


Khoanh vŕo ch


?


 


đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 


l


?


i đúng. Trong m


?


t kě thi có 300 500 bŕi thi. 


Đi


?


m c


?


a t


?


t c


?


 


các bài thi đ


?


u đư


?
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